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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
- Giáo viên: GV
- Học sinh: HS
- Dạy học Lịch sử: DHLS
- Trung học cơ sở: THCS



[bookmark: _Toc100587439]PHẦN I: MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc100587440]1. Lí do chọn đề tài:	
“Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc dạy học lịch sử ở nước ta bên cạnh những ưu điểm còn tồn tại nhiều bất cập. Nhiều giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề có nhiều giờ dạy hay, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử các cấp nhưng vẫn còn nhiều hiện tượng thầy đọc – trò chép, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Nhiều giáo viên chưa giảng dạy theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, chưa thực hiện tốt vai trò của người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển hoạt động học tập của học sinh để các em được tích cực, chủ động, sáng tạo tự chiếm lĩnh tri thức. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó là trong quá trình dạy học giáo viên chưa biết cách tạo hứng thú cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả bài học. Vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy học phải đổi mới một cách đồng bộ về mục tiêu, chương trình bộ môn với phương pháp dạy học của giáo viên ở trường phổ thông, trọng tâm là đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương pháp. Việc đổi mới phương pháp dạy học lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm làm phát triển nhân cách toàn diện, trong đó điểm được nhấn mạnh là phát huy tính tích cực, năng lực sáng tạo trong tư duy và hành động của học sinh. Và theo các nhà lý luận dạy học khẳng định, trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học lịch sử việc sử dụng đồ dùng trực quan, trong đó có sử dụng sơ đồ kết hợp với lời nói sinh động của giáo viên là một trong những phương pháp quan trọng giúp cho việc dạy học lịch sử đạt được hiệu quả về các mặt giáo dưỡng, giáo dục và phát triển.
Sơ đồ thuộc vào nhóm đồ dùng trực quan quy ước, và được sử dụng khá phổ biến ở trường phổ thông ở nước ta hiện nay vì nó dễ xây dựng, sử dụng và phù hợp với điều kiện cụ thể. Sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử sẽ làm cho giờ học thêm sôi nổi, kích thích hứng thú và hoạt động nhận thức tích cực của học sinh, hiệu quả bài học sẽ cao hơn. Mặt khác, sơ đồ hóa kiến thức trong quá trình dạy học lịch sử không chỉ giúp cho học sinh học tốt môn lịch sử, phát triển cho các em năng lực thực hành bộ môn mà còn giúp giáo viên trau dồi chuyên môn nghiêp vụ và tạo điều kiện cho sự sáng tạo trong giảng dạy.
Giai đoạn lịch sử Việt Nam từ 1858 – 1918 là một phần khó vì nó cách khá xa với lịch sử đương đại. Để nắm bắt được các sự kiện, học sinh phải có khả năng tư duy, xâu chuỗi vấn đề từ quá khứ để tìm hiểu về hiện tại. Yêu cầu học sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản, bao gồm những sự kiện, nhân vật. Vì vậy, sử dụng sơ đồ để cụ thể hóa kiến thức trong dạy học về giai đoạn lịch sử này là rất cần thiết. Nhưng việc sử dụng sơ đồ để dạy học lịch sử phần này ở các trường phổ thông cho đến nay chưa thực sự phong phú, khả dụng, mặc dù có rất nhiều nội dung kiến thức có thể sử dụng sơ đồ hóa để giúp bài học thêm sinh động, phong phú, làm cho học sinh nắm kiến thức được sâu sắc hơn. 
Xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn nói trên, tôi xin được chia sẻ với Quý đồng nghiệp một đề tài mà bản thân đã trăn trở và vận dụng thành công trong quá trình giảng dạy môn Lịch sử. Đó là“Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức nhằm phát huy năng lực cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918 ở trường THCS”.
[bookmark: _Toc100587441]2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:	
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình dạy học Lịch sử (DHLS) ở trường THCS thông qua việc sử dụng sơ đồ hóa kiến thức, trong đó GV là người hướng dẫn và HS là đối tượng chính sử dụng trong học tập.
[bookmark: _GoBack]- Phạm vi nghiên cứu của đề tài rất rộng nên tôi chỉ tập trung đi sâu vào phương pháp thiết kế và sử dụng sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918 đối với học sinh lớp 8 ở trường THCS Phú Diễn.
[bookmark: _Toc100587442]3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
- Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận dạy học nói chung, dạy học lịch sử ở trường THCS nói riêng, đề tài tập trung làm rõ vai trò, ý nghĩa của phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS; đề xuất biện pháp vận dụng sơ đồ hóa kiến thức nhằm nâng cao chất lượng dạy học khóa trình lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918. 
- Nhiệm vụ nghiên cứu: 
+ Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực tiễn liên quan đến đề tài.
+ Điều tra thực trạng việc vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS ở trường THCS.
+ Khai thác nội dung kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918 lớp 8, đầu lớp 9 để từ đó thiết kế các dạng sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học.
+ Đề xuất một số biện pháp vận dụng sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918.
+ Thực nghiệm sư phạm các biện pháp vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918.
[bookmark: _Toc100587443]4. Phương pháp nghiên cứu:	
- Phương pháp điều tra, khảo sát. 
- Phương pháp thực nghiệm.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp đàm thoại. 
- Phương pháp thống kê…
[bookmark: _Toc100587444]5. Điểm mới và đóng góp của đề tài	
- Góp phần làm rõ thêm thực trạng của việc vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS.
- Thiết kế được hệ thống các dạng sơ đồ hóa kiến thức phục vụ DHLS Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918 lớp 8 trong nhà trường THCS giúp học sinh hào hứng học tập bộ môn và ghi nhớ được nhiều sự kiện quan trọng.
- Đề xuất một số biện pháp vận dụng phướng pháp sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918.


[bookmark: _Toc100587445]PHẦN II: NỘI DUNG
[bookmark: _Toc100587446]I. Cơ sở lí luận
[bookmark: _Toc100587447]1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu 
a. Sơ đồ và sơ đồ hóa
Trong Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê, sơ đồ là: “Hình vẽ quy ước, sơ lược, nhằm mô tả một đặc trưng nào đó của sự vật, hay một quá trình nào đó”. Còn cuốn Từ điển tiếng Việt của Nguyễn Như Ý lại định nghĩa sơ đồ là: “Hình vẽ quy ước, có tính chất sơ lược, nhằm mô tả những đặc trưng nhất định của một sự vật, một quá trình nào đó. Và như vậy, sẽ có nhiều dạng sơ đồ khác nhau: sơ đồ hình trục, hình cây, hình mạng, phổ biến nhất hiện nay là sơ đồ tư duy.
Trong khoa học tự nhiên vẫn thường sử dụng sơ đồ để chỉ mối liên hệ giữa các yếu tố, bộ phận, thành phần khác nhau (có thể là quan hệ nhân quả, quan hệ tương tác qua lại lẫn nhau, quan hệ chi phối hoặc quan hệ lệ thuộc, quan hệ bình đẳng,…). Đó chính là “sơ đồ hóa”.
b. Quan niệm về sơ đồ hóa kiến thức và sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông
*Quan niệm về sơ đồ hóa kiến thức: 
Từ khái niệm “sơ đồ” và “sơ đồ hóa” có thể hiểu “sơ đồ hóa kiến thức” là hình thức dùng sơ đồ để ghi chép kiến thức bằng mối liên hệ giữa những hình học đơn giản, màu sắc, hình ảnh, những nét vẽ quy ước nhằm tìm tòi, mở rộng, đào sâu, tóm tắt những ý chính của một nội dung kiến thức, hệ thống hóa một chủ đề. Hay có thể hiểu đơn giản “sơ đồ hóa kiến thức” là hình thức thể hiện nội dung kiến thức bằng ngôn ngữ sơ đồ.
*Sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử:
Từ cách hiểu về “sơ đồ hóa kiến thức” như trên, ta có thể hiểu một cách khái quát “sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học Lịch sử” là: sơ đồ dùng để cụ thể hóa nội dung kiến thức Lịch sử bằng mối liên hệ logic của các hình học đơn giản, hình ảnh, các nét vẽ quy ước, nhằm giúp người học có thể hệ thống hóa, khát quát hóa, cụ thể hóa kiến thức một cách tóm tắt, giản lược. Hay “sơ đồ hóa kiến thức lịch sử” chính là thể hiện nội dung kiến thức Lịch sử bằng ngôn ngữ sơ đồ (sơ đồ cây, sơ đồ mạng, sơ đồ tư duy,…).
*Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức:
Phương pháp sơ đồ có tên khoa học là phương pháp Graph, vốn được sử dụng trong các lĩnh vực của khoa học tự nhiên. Ngày nay phương pháp sơ đồ hóa có thể vận dụng ở hầu hết các lĩnh vực. Trong dạy học, phương pháp sơ đồ là phương pháp dạy học thông qua việc tăng cường hệ thống các sơ đồ thay cho câu chữ viết, là phương pháp trực quan nhằm cụ thể hóa nội dung kiến thức bằng sơ đồ.
Trong dạy học Lịch sử, sơ đồ là loại đồ dùng trực quan tượng trưng, có khả năng khái quát nội dung lịch sử, đồng thời, có ưu thế trong việc xác lập các mối quan hệ những vấn đề lịch sử. Như vậy phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học lịch sử là phương pháp giáo dục lịch sử thông qua việc tăng cường hệ thống các sơ đồ thay cho các câu chữ viết; là phương pháp trực quan nhằm cụ thể hóa nội dung kiến thức lịch sử bằng những hình học đơn giản, những hình vẽ quy ước, hình ảnh, màu sắc,… được nối lại bằng các đường nối nhằm thể hiện mối quan hệ lịch sử. Mỗi loại sơ đồ sẽ phù hợp với những loại bài, những nội dung kiến thức khác nhau. Trong dạy học các môn khoa học xã hội, trong đó có môn Lịch sử việc sử dụng sơ đồ rất cần thiết đối với cả GV và HS. Trong dạy học Lịch sử, phương pháp trực quan góp phần quan trọng việc tạo biểu tượng cho học sinh, cụ thể hóa các sự kiện và khắc phục tình trạng "hiện đại hóa" lịch sử của học sinh.
Sơ đồ thuộc nhóm đồ dùng trực quan quy ước. Loại đồ dùng trực quan này tạo cho học sinh những hình ảnh tượng trưng, khi phản ánh những mặt số lượng, chất lượng của quá trình lịch sử, đặc trưng, khuynh hướng phát triển của hiện tượng kinh tế, chính trị - xã hội của đời sống. Nó không chỉ là phương tiện để cụ thể hóa sự kiện lịch sử bằng những hình học đơn giản, diễn tả tổ chức một cơ cấu xã hội, một chế độ chính trị, mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử mà còn là cơ sở để hình thành khái niệm cho học sinh, từ đó mà tạo ra hứng thú trong giờ học, vừa phát triển được óc quan sát, kích thích tư duy của người học, củng cố kiến thức bài giảng, hào hứng tìm tòi, đón nhận kiến thức mới và có lòng yêu thích môn học. Khi người học khám phá tri thức mới theo một trình tự logíc, hiểu được bản chất quy luật sẽ thuận lợi cho quá trình tái hiện kiến thức khi cần thiế.t
Như vậy, sơ đồ là phương pháp trực quan hết sức quan trọng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Nó giúp học sinh lĩnh hội tri thức một cách cụ thể, chính xác, đồng thời phát triển năng lực tư duy, kỹ năng tìm tòi khám phá và vận dụng kiến thức. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, giáo viên tùy theo nội dung cụ thể của từng bài học mà vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, sao cho sơ đồ vừa dễ hiểu, ngắn gọn, cô đọng nhưng phải đầy đủ, khoa học, chính xác và có tính sư phạm cao.
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2. Các dạng sơ đồ hóa kiến thức thường được sử dụng trong dạy học lịch sử ở trường THCS
Trong dạy học lịch sử có thể phân loại nhiều dạng sơ đồ khác nhau dựa theo các tiêu chí khác nhau, song về cơ bản dựa theo 4 tiêu chí:
- Mục đích sử dụng:
+ Sơ đồ dùng để nghiên cứu tài liệu mới.
+ Sơ đồ dùng để củng cố, hoàn thiện kiến thức mới.
+ Sơ đồ dùng để kiểm tra, đánh giá.
Ví dụ: Sơ đồ dùng để củng cố, hoàn thiện kiến thức mới
- Nội dung kiến thức cần diễn đạt:
+ Sơ đồ dùng để diễn tả một cơ cấu xã hội, một chế độ chính trị.
+ Sơ đồ thể hiện sự phát triển kinh tế, xã hội.
+ Sơ đồ thể hiện mối liên hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Sơ đồ biểu diễn tiến trình thời gian lịch sử.
+ Sơ đồ biểu diễn diễn biến trận đánh lịch sử.
Ví dụ: Sơ đồ diễn tả một cơ cấu xã hội, môt chế độ chính trị
- Khả năng rèn luyện các thao tác tư duy:
+ Sơ đồ rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp.
+ Sơ đồ rèn luyện kĩ năng so sánh.
+ Sơ đồ rèn luyện kĩ năng khái quát hóa.
+ Sơ đồ rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa.
Ví dụ: Sơ đồ rèn luyện kĩ năng so sánh.
- Mức độ hoàn thiện:
+ Sơ đồ đầy đủ
+ Sơ đồ khuyết thiếu
+ Sơ đồ câm
Ví dụ: Sơ đồ câm
Có thể tóm tắt các dạng sơ đồ như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc100587449]3. Vai trò, ý nghĩa khi vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử ở trường THCS
Sử dụng sơ đồ là một phương pháp trong hệ thống các phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ bộ môn. Cũng như các phương pháp dạy học khác, sơ đồ có một vị trí, vai trò quan trọng trong quá trình dạy học lịch sử, thể hiện qua các mặt cơ bản sau đây:
- Vai trò đối với giáo viên: Việc sử dụng sơ đồ trong diễn đạt kiến thức sẽ giúp giáo viên:
+ Thường xuyên nhận được những thông tin “liên hệ ngược” để điều chỉnh hoạt động dạy.
+ Điều chỉnh tối ưu quá trình tư duy của học sinh.
+ Nắm bắt nhanh và chính xác năng lực và trình độ của học sinh để điều chỉnh hương pháp dạy học phù hợp.
- Ý nghĩa đối với học sinh: 
+Hình thành kiến thức lịch sử:
Dạy học lịch sử cũng như các bộ môn khác đều phải tuân thủ các bước của quá trình dạy học nói chung. Tuy nhiên, bộ môn lịch sử với đặc trưng riêng là có đối tượng nhận thức là những cái đã qua, trừu tượng và học sinh không thể quan sát được, nếu muốn học sinh nắm được những kiến thức phổ thông nhất, cơ bản nhất của khoa học lịch sử, người giáo viên phải cung cấp cho các em một hệ thống các sự kiện cơ bản. Tức là, trong giờ học giáo viên phải tạo ra được “không khí lịch sử” từ chính các sự kiện, hiện tượng lịch sử giáo viên phải dựa trên phương pháp lịch sử, tư liệu,… kết hợp với phương pháp trực quan, trong đó có sử dụng sơ đồ để làm cho bài học sống động, thông qua đó giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong cho các em. Sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử sẽ góp phần quan trọng cụ thể hóa các sự kiện, giúp học sinh hiểu biết sâu sắc bản chất của sự kiện lịch sử, nó là phương tiện rất có hiệu lực để hình thành các khái niệm lịch sử, tạo điều kiện cho học sinh nắm vững các quy luật của sự phát triển xã hội.
+ Hình thành thái độ cho học sinh:
Sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử còn có ý nghĩa hết sức to lớn đó là góp phần vào việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức,… cho học sinh. Đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, điều đó dẫn đến những tác động về mặt tích cực và tiêu cực ở học sinh. Vì vậy, việc giáo dục thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của  đất nước trở thành những con người toàn diện, hướng tới tương lai nhưng không bỏ qua quá khứ lịch sử là vấn đề quan trọng.
Lịch sử như một dòng chảy luôn phát triển không ngừng. Việc giảng dạy lịch sử với những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, không thể tri giác trực tiếp. Vì vậy để dạy lịch sử thế nào cho hay, sinh động, hấp dẫn đối với học sinh là một vấn đềkhông hề dễ dàng. Người giáo viên bằng những lời nói sinh động kết hợp với sử dụng sơ đồ giúp học sinh hình thành thái độ, tình cảm, lòng yêu mến, tự hào, căm thù, phẫn nộ trước những diễn biến, sự kiện, nhân vật lịch sử. 
+Rèn luyện kĩ năng cho học sinh:
Ngày nay vấn đề phát triển toàn diện cho học sinh đang được Đảng, Nhà nước và giáo dục quan tâm. Là một môn học có ưu thế trong việc hình thành và rèn luyện kỹ năng cho học sinh bộ môn Lịch sử đã được chú trọng hơn so với trước đây. Sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử, trước hết góp phần hình thành và phát triển kĩ năng tri giác (đọc tài liêu, quan sát, trí tưởng tượng,…) giúp học sinh thực hiện tốt giai đoạn đầu của quá trình nhận thức từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. 
Ví dụ, khi dạy Bài 21 “Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX”, giáo viên sử dụng sơ đồ “Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX” sẽ giúp các em có biểu tượng cụ thể về từng cuộc khởi nghĩa về giai cấp lãnh đạo, địa bàn, quy mô, sự kiện chính, kết quả.


[bookmark: _Toc100587450]II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 
[bookmark: _Toc100587451]1. Đặc điểm chung của học sinh trong môi trường nghiên cứu 
Tâm lí chung của nhiều học sinh, phụ huynh cho rằng Lịch sử là môn phụ nên không hứng thú học tập, không có sự đầu tư. Đa số chỉ học qua loa đối phó, học vì điểm… làm cho chất lượng dạy -  học Lịch sử đạt hiệu quả không cao. Nhiều học sinh ngại học Lịch sử, chưa thực sự hứng thú, say mê với môn học, chưa nhận thức được cái hay và giá trị của môn học. Do đó, đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy – học lịch sử ở trường THCS nhằm tạo hứng thú cho học sinh, giúp các em yêu thích hơn đối với môn học.
[bookmark: _Toc100587452]2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
	Trong quá trình dạy – học, GV đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển hoạt động học của HS. Khi áp dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS, GV là người tổ chức hướng dẫn, điều khiển và đánh giá HS xây dựng và sử dụng sơ đồ. Từ đó, GV có thể đánh giá được hiệu quả của phương pháp này đối với HS và bài học. Để có thể hiểu được thực tiễn của việc vận dụng sơ đồ hóa  trong dạy học cho học sinh ở trường trung học cơ sở hiện nay, tôi đã tiến hành khảo sát và thống kê ở các lớp mình dạy và cả ở giáo viên cùng nhóm Sử như sau:
+Đối với thực trạng học sinh các lớp tôi dạy khi chưa áp dụng đề tài:
	Lớp – Năm học 2019 – 2020
	Số điểm giỏi
	Số điểm khá
	Số điểm trung bình
	Số điểm yếu kém

	8A4 (sĩ số 40 HS)
	5 học sinh
7,5 %
	9 học sinh
22, 5 %
	16 học sinh
40%
	10 học sinh
30%

	8A7 (sĩ  số 42 HS)

	3 học sinh
7,1%
	6 học sinh
14,2%
	24 học sinh
57,3%
	9 học sinh
21,4%
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+Đối với GV nhóm Sử: Bảng kết quả điều tra nhận thức và mức độ sử dụng sơ đồ hóa kiến thức của GV:
	Nhận thức và mức độ sử dụng sơ đồ hóa kiến thức của GV
	Đồng ý
	Tỉ lệ (%)

	Câu 1. Trong các môn học ở trường phổ thông, Lịch sử là bộ môn:
☒ Có nhiều ưu thế để vận dụng sơ đồ hóa kiến thức, nên cần vận dụng.
☐ Không có ưu thế vận dụng sơ đồ hóa kiến thức, nên không cần thiết
.☐ Có khả năng vận dụng sơ đồ hóa kiến thức, nhưng học sinh không quan tâm.
☒ Có khả năng vận dụng ở từng dạng bài học. 
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40
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100%

	Câu 2. Thầy (Cô) vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS ở trường THCS như thế nào?
☒ Thường xuyên
 ☒ Ít khi
☐ Chưa bao giờ
☒ Tùy thuộc vào loại bài học
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12.5%
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	Câu 3. Việc vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS có tác dụng gì?
☒ Định hướng cho con đường hình thành kiến thức của học sinh dễ dàng, hiệu quả hơn.
☒ Là một dạng của phương tiện trực quan, là cầu nối giúp học sinh học tập hiệu quả.
☒ Giúp học sinh giản lược kiến thức trừu tượng, có biểu tượng, khắc sâu kiến thức.
☒ Rèn luyện kĩ năng, năng lực học tập bộ môn, phát triển năng lực của người học.
☒ Góp phần đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả bài học lịch sử.
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	Câu 4. Khi Thầy (Cô) vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức, cảm nhận về tiết học có gì thay đổi?
☒ Học sinh tiếp thu bài học dễ dàng, hiệu quả hơn, tư duy học tập lịch sử tốt hơn.
☒ Học sinh nhớ lâu, hiểu sâu kiến thức, hứng thú trong học tập.
☐ Học sinh cảm thấy nhàm chán, không thích học môn Lịch sử.
☒ Học sinh ít phải ghi chép bài nhưng dễ ghi nhớ kiến thức, vì được thay đổi phương pháp, cách học lịch sử hiệu quả.
☒HS được rèn luyện phương pháp tự học, rèn luyện các lỹ năng, tư duy lịch sử.
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	Qua 2 bảng kết quả khảo sát trên, tôi đã nhận thấy đa số học sinh chưa hứng thú với việc học tập bộ môn. Vì thế tỉ lệ điểm khá giỏi là rất ít, số điểm dưới trung bình đáng báo động. Còn với giáo viên, 100% đều cho rằng bộ môn Lịch sử có nhiều ưu thế để vận dụng sơ đồ hóa kiến thức nên cần vận dụng, vì môn này có nhiều sự kiện làm cho học sinh khó học, khó nhớ. Trong khi, kiến thức lịch sử luôn có mối quan hệ với nhau (quan hệ nhân quả, phát sinh, phát triển…). Do đó nếu GV và HS sử dụng phương pháp sơ đồ hóa sẽ giản lược được kiến thức, các em không phải ghi chép nhiều và lại dễ ghi nhớ kiến thức. Khi áp dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức, tôi nhận thấy rằng HS tiếp thu bài học dễ dàng, hiệu quả hơn, tư duy học tập tốt hơn. Đồng thời giúp các em nhớ lâu, hiểu sâu kiến thức, hứng thú hơn trong học tập. Với ưu điểm của phương pháp sơ đồ hóa kiến thức, HS ít khi phải ghi chép bài nhưng lại dễ nhớ kiến thức vì được thay đổi phương pháp, cách học một cách hiệu quả. Kết quả trên đã chứng minh được ưu thế và vai trò của việc sử dụng sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS. Bởi vậy áp dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy – học lịch sử là rất cần thiết đối với cả GV và HS. 
Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức có ưu điểm như trên nhưng chỉ có 12,5% GV được điều tra là sử dụng thường xuyên, 25% GV ít khi sử dụng và 62,5% GV được khảo sát cho rằng việc sử dụng sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS tùy thuộc vào loại bài học. Kết quả trên cho thấy, việc sử dụng sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS là chưa thực sự phổ biến. Từ thực tế đó, tôi xin được nêu ra các biện pháp thực hiện mà bản thân đã làm và đạt kết quả tốt.
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III. Một số biện pháp vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918 ở trường THCS
[bookmark: _Toc100587454]1. Nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918 ở lớp 8 
Tìm hiểu nội dung kiến thức cơ bản theo quy định của chương trình gồm những vấn đề được thể hiện trên sơ đồ tư duy sau:
[image: ]
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[bookmark: _Toc100587455]2. Những yêu cầu cơ bản khi vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử ở trường THCS	
a. Yêu cầu khi thiết kế:
- Sơ đồ kiến thức được thiết lập phải đảm bảo tính khoa học, chính xác và mang tính sư phạm cao phù hợp với mục đích, nội dung từng bài lịch sử cụ thể.
- Sơ đồ kiến thức phải đảm bảo sự liên hệ chặt chẽ các cấp độ kiến thức và trong từng cấp độ kiến thức.
- Về phương pháp: Thực tiễn cho thấy, trong dạy học nói chung, trong DHLS nói riêng, GV luôn phải vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học khác nhau để thực hiện mục tiêu bài học. Như vậy, không có PPDH nào là vạn năng, GV phải tích hợp các phương pháp khác nhau nhưng phải phù hợp với nội dung kiến thức (nội dung nào thì PPDH đó). Việc vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong DHLS cũng vậy, ta phải biết khai thác những ưu điểm của phương pháp này, đồng thời tích hợp với các phương pháp khác như: công nghệ thông tin, tranh ảnh, trao đổi – đàm thoại, hoạt động nhóm,…
- Về kĩ thuật và hình thức thể hiện trên sơ đồ hóa kiến thức: Do đặc điểm của sơ đồ hóa kiến thức là mang tính khái quát, tính hệ thống, tính logic và tính trực quan cao nên GV phải chú ý về mặt kĩ thuật thiết kế và và hình thức thể hiện trên sơ đồ hóa kiến thức.
 b.  Yêu cầu khi vận dụng trong quá trình dạy học:
- Sơ đồ hóa kiến thức phải tuân thủ phương pháp bộ môn, con đường nhận thức lịch sử của học sinh.
- Sơ đồ hóa kiến thức nhằm phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức, gây hứng thú cho học sinh.
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+ Nhóm 1: Các sơ đồ hóa kiến thức theo mục đích sử dụng
Ví dụ: Thiết kế sơ đồ dùng để nghiên cứu kiến thức mới: Loại sơ đồ này được sử dụng trong quá trình nghiên cứu kiến thức mới. Bài học lịch sử sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu sử dụng sơ đồ để giúp các em lĩnh hội kiến thức mới.
[image: ]
Sơ đồ hóa kiến thức về tình hình Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp xâm lược
+ Nhóm 2: Các sơ đồ hóa kiến thức theo nội dung kiến thức cần diễn đạt
Ví dụ: Thiết kế sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.  Giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử có mối quan hệ phức tạp và để các em nhận thức được mối quan hệ này là rất khó. Một trong những cách giải thích dễ hiểu nhất đối với HS là sử dụng sơ đồ. Qua sơ đồ sẽ giúp các em nhận thức một cách rõ ràng từng yếu tố, từng khâu riêng rẽ, mối liên hệ giữa các khâu, các yếu tố trong cùng một hệ thống, nêu được nguyên nhân, kết quả của các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

[image: ]
Sơ đồ hóa kiến thức về sự thay đổi và mối liên hệ giữa các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau khi bị thực dân Pháp đô hộ
+Nhóm 3: Nhóm sơ đồ hóa kiến thức rèn luyện các thao tác tư duy
Ví dụ: Thiết kế sơ đồ rèn luyện kỹ năng so sánh:
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Sơ đồ hóa kiến thức so sánh hai xu hướng cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.
+Nhóm 4: Nhóm sơ đồ hóa kiến thức theo mức độ hoàn thiện
Ví dụ: Thiết kế sơ đồ đầy đủ: là loại sơ đồ cung cấp đầy đủ các sự kiện, hiện tượng lịch sử đã diễn ra một cách cụ thể.
[image: ]
Sơ đồ hóa kiến thức về cuộc phản công của phe chủ chiến ở kinh thành Huế, phong trào Cần Vương bùng nổ
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[bookmark: _Toc100587458]4.1. Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức khi dạy học các bài nghiên cứu kiến thức mới	
a. Mục đích:
Tổ chức cho học sinh lĩnh hội kiến thức mới là một trong những yếu tố quan trọng của quá trình dạy học. Giống như bất cứ môn học nào trong nhà trường, môn học Lịch sử cũng phải cung cấp cho người học một hệ thống kiến thức kiến thức cơ bản mà mỗi học sinh cần nắm vững để hiểu rõ lịch sử của dân tộc và thế giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong các giai đoạn khác nhau. Trong mỗi tiết học, mỗi chương, mỗi giai đoạn, chúng ta bắt gặp rất nhiều sự kiện đòi hỏi người giáo viên phải biết chọn lọc sự kiện cơ bản để khắc sâu cho học sinh. Muốn vậy, người giáo viên phải xác định đúng và xử dụng hợp lí các nguồn kiến thức lịch sử các phương pháp dạy học, các kiểu hoạt động nhận thức của học sinh trong việc cung cấp kiến thức mới để cho bài giảng không nặng nề mà vẫn phác họa được bức tranh quá khứ một cách chân thật. 
b. Cách tiến hành – Ví dụ
Quá trình xây dựng sơ đồ được thực hiện qua hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động toàn lớp. Thông qua hoạt động của học sinh, dưới sự hướng dẫn điều khiển của giáo viên, trong quá trình dạy học sẽ giúp học sinh xác định được nội dung kiến thức có thể sơ đồ hóa và kĩ thuật xây dựng sơ đồ.
- Đối với hoạt động cá nhân: Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, mỗi học sinh sẽ có thời gian suy nghĩ, tư duy cá nhân về nhiệm vụ học tập được giao. Nếu giáo viên giới thiệu sơ đồ bằng biện pháp gải thích minh họa thì mỗi cá nhân học sinh sẽ lắng nghe để tiếp thu kiến thức do giáo viên truyền đạt thông qua ngôn ngữ sơ đồ. 
Ví dụ: Giáo viên củng cố kiến thức Bài 22. Xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp bằng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức, học sinh sẽ lắng nghe để củng cố lại kiến thức đã học. Tuy nhiên, với phương pháp này thì kết quả học sinh đạt được chỉ là tri thức. Đối với phương pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử, nếu giáo viên không tổ chức cho học sinh hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động trao đổi toàn lớp thì sự truyền đạt chỉ mang tính chất một chiều từ thầy đến trò, như vậy sẽ không kích thích được tư duy và năng lực hợp tác, sáng tạo của học sinh. Vì vậy, để hoạt động cá nhân đạt hiệu quả thì giáo viên nên tổ chức cho học sinh hoạt động cá nhân là cơ sở cho các hoạt động: hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm.
- Hoạt động cặp đôi: Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp đôi để trao đổi trong quá trình xây dựng và sử dụng sơ đồ, đối với hoạt động này giáo viên có thể chia làm hai bước: 
+ Bước 1. GV cho HS kết cặp đôi và giao nhiệm vụ đọc SGK và sơ đồ hóa kiến thức về một nội dung kiến thức.
+ Bước 2. GV yêu cầu mỗi học sinh hoạt động cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định. 
+ Bước 3. Mỗi cặp sẽ phối hợp hoạt động để xây dựng sơ đồ theo yêu cầu của GV.
+ Bước 4. GV cho các cặp đôi trình bày sản phẩm (sơ đồ hóa kiến thức) và trình bày kiến thức tìm hiểu được qua sơ đồ.
+ Bước 5. GV nhận xét, đánh giá hình thức, nội dung sơ đồ và cách vận dụng sơ đồ hóa kiến thức của HS. Cuối cùng GV chốt kiến thức.
 Ví dụ: Giáo viên yêu cầu mỗi cặp học sinh xây dựng sơ đồ về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương.
Để thực hiện được hoạt động này, giáo viên yêu cầu học sinh kết cặp để hoạt động cặp đôi, mỗi học sinh có 1 phút để suy nghĩ cá nhân, sau đó có 4 phút để hoạt động cặp đôi. Các đôi trao đổi và thống nhất ý tưởng để xây dựng sơ đồ, sau khi thống nhất ý tưởng các cặp đôi sẽ cùng nhau xây dựng sơ đồ. Kết thúc thời gian hoạt động, giáo viên có thể yêu cầu một số cặp học sinh trình bày sơ đồ hóa kiến thức vừa xây dựng được. Qua đó, giáo viên có thể đánh giá được kĩ năng xây dựng sơ đồ, khả năng nắm kiến thức và mức độ tư duy của học sinh. Sơ đồ càng đơn giản, sáng tạo, có giá trị thẩm mĩ thì khả năng nhận thức, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh các được thể hiện rõ. Đồng thời, trong quá trình sử dụng sơ đồ, học sinh kết hợp càng ăn ý thì việc giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động cặp đôi để xây dựng sơ đồ góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và năng lực hợp tác của học sinh.
- Hoạt động nhóm: Một trong những phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm và để thực hiện phương pháp sơ đồ hóa kiến thức hiệu quả là tổ chức cho HS hoạt động nhóm. 
+ Bước 1.Với phương pháp này, giáo viên tổ chức học sinh phối hợp với nhau thành các nhóm nhỏ (mỗi nhóm khoảng 5 – 7 HS) để thực hiện nhiệm vụ học tập. Học sinh có thể hoạt động nhóm theo bàn, theo tổ, hoặc tự chọn nhóm. Hoạt động nhóm có thể thực hiện ngay trên lớp, trong giờ học hoặc giao bài tập về nhà. 
+ Bước 2. GV giao nhiệm vụ học tập cho mỗi nhóm.
+ Bước 3. Mỗi nhóm sẽ phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện yêu cầu của giáo viên. Trong giờ học trên lớp, giáo viên có thể cho học sinh hoạt động nhóm trong khoảng 5 – 7 phút. Trong đó, mỗi học sinh có 1 phút để “công não” cá nhân, 1 phút đưa ra ý kiến của mình (ý tưởng hoặc tự phác họa sơ đồ hóa kiến thức), 5 phút còn lại các thành viên trong nhóm thống nhất ý tưởng và cùng xây dựng sơ đồ.
+ Bước 4. Các nhóm trình bày sản phẩm (sơ đồ hóa kiến thức xây dựng được) và cử đại diện trình bày nội dung kiến thức theo sơ đồ của nhóm.
+ Bước 5. GV nhận xét, đánh giá về hình thức, nội dung của sơ đồ và cách vận dụng sơ đồ hóa kiến thức của HS. Cuối cùng GV chốt kiến thức.
Ví dụ: Khi dạy “Nội dung xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp”, giáo viên chia cả lớp làm 4 nhóm, trong đó 2 nhóm tìm hiểu và sơ đồ hóa kiến thức về nội dung những chuyển biến về kinh tế; 2 nhóm còn lại sơ đồ hóa kiến thức nội dung những chuyển biến về xã hội. 
Các nhóm hoạt động trong 7 phút, trong đó mỗi cá nhân sẽ “công não” trong 1 phút, sau đó các thành viên trong nhóm trình bày ý tưởng của mình trong 1 phút, 5 phút còn lại các em sẽ thống nhất ý tưởng và xây dựng sơ đồ theo nội dung kiến thức được giao. Trong quá trình xây dựng sơ đồ, các em có thể sáng tạo hình thức thể hiện, giáo viên không gò bó ý tưởng của học sinh. Kết thúc 7 phút hoạt động nhóm, giáo viên cho từng nhóm học sinh lên bảng trình bày nội dung kiến thức đã tìm hiểu bằng ngôn ngữ sơ đồ hay nói cách khác chính là thông qua sơ đồ vừa xây dựng được học sinh sẽ trình bày những kiến thức tìm hiểu được bằng những hình vẽ sinh động, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu. 
Với việc tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm dưới sự định hướng, điều khiển, hướng dẫn của giáo viên, học sinh được tham gia hoạt động để tự lĩnh hội tri thức, được thể hiện vốn hiểu biết, các kỹ năng và năng lực của bản thân. Trong quá trình hoạt động nhóm, học sinh phải tích cực suy nghĩ cá nhân, sau đó thể hiện ý kiến, quan điểm và vốn hiểu biết của mình. Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để tạo ra sản phẩm của nhiệm vụ học tập là sơ đồ. Cũng như hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm sẽ giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp. Tuy nhiên, đối với hoạt động nhóm, mỗi học sinh sẽ giao tiếp với nhiều đối tượng hơn. Do đó trong một nhóm sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng, quan điểm khác nhau đòi hỏi các thành viên trong nhóm phải phối hợp ăn ý để thống nhất ý tưởng và cùng nhau tạo ra sản phẩm. Vì vậy mà hoạt động nhóm sẽ giúp học sinh hình thành các năng lực trên. 
Mặt khác, khi được giao nhiệm vụ hoạt động nhóm để xây dựng sơ đồ sẽ  giúp học sinh hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, để giải quyết vấn đề mà giáo viên đặt ra và sáng tạo trong việc xây dựng sơ đồ. Việc xây dựng sơ đồ còn giúp học sinh hình thành năng lực thẩm mĩ, vì xây dựng sơ đồ hóa kiến thức phải đảm bào tính thẩm mĩ, tính khoa học và tính logic. Việc xây dựng sơ đồ có thể xây dựng bằng phương pháp thủ công (giấy, bút,…) hoặc sử dụng công nghệ thông tin, nhất là trong thời đại ngày nay khi công nghệ thông tin bùng nổ thì việc sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy – học là hết sức cần thiết, nếu biết sử dụng hợp lý thì sẽ mang lại hiệu quả cao cho bài học. Tuy nhiên giáo viên cũng cần định hướng cho học sinh cách sử dụng công nghệ thông tin hiệu quả, tránh lạm dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích phụ vụ học tập. Qua đó cũng giúp các em hình thành năng lực công nghệ thông tin và truyền thông. Khi giáo viên yêu cầu các nhóm trình bày sản phẩm – sơ đồ kết hợp với các hoạt động khác trong quá trình học tập sẽ giúp các em hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt của bộ môn lịch sử.
- Hoạt động toàn lớp: Với phương tổ chức dạy – học này toàn bộ học sinh trong lớp sẽ được tham gia vào hoạt động lĩnh hội kiến thức. Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức cũng có thể tổ chức dưới dạng hoạt động toàn lớp. 
Ví dụ: Khi sử dụng sơ đồ câm và yêu cầu học sinh hoàn thiện, giáo viên đặt câu hỏi cho cả lớp, các em sẽ suy nghĩ, tư duy để hoàn thiện sơ đồ. Tất cả học sinh trong lớp đều được phát biểu ý kiến để hoàn thiện sơ đồ giáo viên đưa ra. Với phương pháp này, giáo viên sẽ kích thích được sự hứng thú của cả lớp. Khi đưa ra sơ đồ và nêu nhiệm vụ cho cả lớp, ai cũng được phát biểu ý kiến sẽ kích thích các em suy nghĩ, tư duy và thể hiện hiểu biết, quan điểm của mình. Qua đó, giáo viên có thể nắm bắt và phân hóa được những học sinh tư duy tốt, có sự sáng tạo và những học sinh còn rụt rè, nhận thức chậm để điều chỉnh phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng đối tượng trong lớp nhằm nâng cao hiệu quả bài học và chất lượng dạy học bộ môn. Từ đó giúp các em hứng thú với môn học, không nhàm chán và sợ học Lịch sử như trước nữa.
Như vậy, việc sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức khi dạy bài nghiên cứu kiến thức mới không chỉ giúp các em lĩnh hội tri thức mà qua đó còn giúp các em hình thành kĩ năng xây dựng và sử dụng sơ đồ có hiệu quả. Đồng thời còn tạo sự hứng thú cho học sinh trong quá trình dạy – học. Dưới sự hướng dẫn, điều khiển, định hướng của giáo viên trong quá trình sử dụng phương pháp sơ đồ hóa sẽ giúp các em tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc lĩnh hội tri thức. Từ đó, học sinh sẽ tự tìm hiểu kiến thức thông qua các tài liệu, tự xây dựng sơ đồ và trình bày sự hiểu biết bằng ngôn ngữ sơ đồ… Hơn nữa, việc tổ chức các hoạt động dạy – học (hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động toàn lớp) khi sử dụng phương pháp sơ đồ hóa còn giúp các em hình thành và phát triển các năng lực chuyên biệt của bộ môn Lịch sử. Trên cơ sở đó sẽ giúp cho các em hình thành và phát triển các năng lực chung. 
[bookmark: _Toc100587459]4.2. Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức khi tổ chức các hoạt động củng cố bài học hoặc dạy bài sơ kết, tổng kết
a. Mục đích: 
Việc tổ chức các hoạt động củng cố, hoặc sơ kết, tổng kết được tiến hành sau khi GV đã dạy xong một khối lượng kiến thức nhất định, qua một giai đoạn hay thời kì, hay khóa trình lịch sử. Nhiệm vụ cơ bản của hoạt động này phải giúp HS tự củng cố, hệ thống hóa kiến thức (giúp các em ghi nhớ, xác định đúng các địa danh, tên người, niên đại, quá trình lịch sử, có mối liên hệ với nhau), rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo. Để HS tự hệ thống hóa kiến thức qua các bài học, GV nên sử dụng đa dạng các loại sơ đồ hóa kiến thức khác nhau sao cho phù hợp với từng nội dung, như sơ đồ đầy đủ, sơ đồ khuyết thiếu,…Mỗi sơ đồ hóa  kiến thức đều có dụng mô hình hóa các đối tượng nghiên cứu, các đơn vị kiến thức khác nhau bằng ngôn ngữ trực quan, cụ thể, giúp GV kiểm tra kiến thức của HS nhanh chóng, chính xác hơn. Sản phẩm của học sinh -  các sơ đồ hóa kiến thức, sẽ giúp HS đánh giá được năng lực học tập của các em đã đạt hiệu quả hay chưa. Đây là cơ sở quan trọng để GV điều chỉnh phương pháp, cách thức tổ chức DH ở những lần sau hiệu quả hơn. 
b. Cách tiến hành – Ví dụ:
+Sử dụng sơ đồ đầy đủ xây dựng sẵn đề củng cố bài học: Dạng sơ đồ này được sử dụng khi học sinh chưa thành thạo trong việc xây dựng và sử dụng sơ đồ. Giáo viên có thể sử dụng sơ đồ đầy đủ mà giáo viên đã xây dựng sẵn để tổng kết kiến thức và yêu cầu học sinh trình bày lại kiến thức đã học.
Ví dụ 1: Sau khi dạy xong bài “Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX”, giáo viên có thể sử dụng sơ đồ khái quát lại phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX bao gồm phong trào Cần Vương (1885 – 1896) và cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913). Với sơ đồ này sẽ giúp các em có được bức tranh tổng quát về phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX thay vì các em chỉ tìm hiểu về từng cuộc khởi nghĩa riêng lẻ. Qua đó, sẽ giúp các em không chỉ biết, hiểu mà còn phân tích và so sánh được những điểm giống và khác nhau giữa các cuộc khởi nghĩa, nguyên nhân bùng nổ, diễn biến, kết quả và ý nghĩa.	
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 Sơ đồ hóa kiến  thức khái quát phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX
+Sử dụng sơ đồ khuyết thiếu để củng cố nội dung bài học: Dạng sơ đồ này được sử dụng khi học sinh đã có kĩ năng xây  dựng và sử dụng sơ đồ. Để thực hiện, giáo viên thiết kế sơ đồ khuyết thiếu và yêu cầu học sinh tổng kết bài học bằng cách hoàn thiện sơ đồ bằng những cụm từ ngắn gọn, súc tích vào những ô còn thiếu. Học sinh có thể sử dụng thêm hình ảnh để minh họa. Sau đó, giáo viên yêu cầu học sinh trình bày kiến thức bằng ngôn ngữ sơ đồ và giải thích ý nghĩa của các từ, cụm từ, hình ảnh mà học sinh dùng để hoàn thiện sơ đồ. 
Ví dụ 2: Sau khi học xong bài 22 “Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp”, giáo viên có thể sử dụng sơ đồ khuyết thiếu “Chương trình khai thác và tác động” để củng cố bài học cho học sinh. Ngoài ra còn tổ chức cho các em tự xây dựng sơ đồ để củng cố kiến thức bài học. Dạng sơ đồ này được sử dụng khi học sinh đã thành thạo về kĩ năng xây dựng và sử dụng sơ đồ. Giáo viên yêu cầu các em sơ đồ hóa lại kiến thức đã học dựa trên những kiến thức căn bản và hệ thống câu hỏi gợi mở. Việc học sinh tự lập sơ đồ vào cuối giờ học sẽ giúp các em nhớ lâu, hiểu sâu kiến thức.
Ví dụ 3: Sau khi dạy xong bài “Cuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)”, giáo viên yêu cầu học sinh sơ đồ hóa quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam với từ khóa là “Pháp xâm lược Việt Nam” và hệ thống câu hỏi gợi mở như sau:
1. Sự kiện mở đầu quá trình Pháp xâm lược Việt Nam là sự kiện nào?
2. Quá trình Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ diễn ra như thế nào?
3. Pháp đưa qua ra đánh chiếm Bắc Kì bao nhiêu lần?
4. Nhà Nguyễn đã kí với Pháp những Hiệp ước nào? 
5. Nhà Nguyễn đầu hàng Pháp bằng sự kiện nào?
Dựa trên câu hỏi gợi mở, học sinh sẽ thiết lập được các nhánh chính của sơ đồ, đồng thời câu trả lời chính là nội dung để hoàn thiện sơ đồ.

[image: ]
Sơ đồ  hóa kiến thức quá trình Pháp xâm lược Việt Nam

[bookmark: _Toc100587460]4.3. Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong kiểm tra, đánh giá HS	
a. Mục đích:
Kiểm tra đánh giá là khâu cuối cùng của quá trình dạy học, nhằm đánh giá kết quả thu nhận kiến thức, ý thức thái độ và rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo của HS. Qua kiểm tra, đánh giá sẽ giúp học sinh xác định được kết quả học tập của bản thân so với mục tiêu đặt ra. Thông qua kiểm tra, đánh giá xác nhận kết quả học tập của người học, giúp giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy; thúc đẩy tính tích cực của người học, giúp người học điều chỉnh hoạt động học và giúp nhà trường đánh giá chất lượng giáo dục và điều chỉnh công tác quản lý kiểm tra đánh giá của mình. Vì vậy, kiểm tra đánh giá là một khâu không thể thiếu được của quá trình dạy học, là một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học. 
Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, chúng ta phải đổi mới cả hình thức kiểm tra đánh giá. Trong các hình thức kiểm tra đánh giá chúng ta cũng phải phải thay đổi công cụ kiểm tra. Có nhiều hình thức kiểm tra đánh giá trong đó có việc sử dụng sơ đồ vào kiểm tra, đánh giá là một trong những hình thức kiểm tra đánh giá nhằm rèn luyện kĩ năng thực hành, hệ thống, khái quát hóa kiến thức và vận dụng kiến thức. 
b. Cách tiến hành – Ví dụ
Để kiểm tra và đánh giá khả năng của học sinh, giáo viên chuẩn bị sẵn các sơ đồ nền như sơ đồ câm, sơ đồ khuyết thiếu, sơ đồ lỗi, giáo viên đưa ra yêu cầu cho học sinh tùy vào mỗi sơ đồ: Điền thông tin sơ đồ, sửa lỗi sơ đồ. Như thế không những sẽ kiểm tra được sự ghi nhớ và nắm kiến thức của học sinh, khắc sâu những sự kiện cơ bản, hiện tượng cơ bản trong trí nhớ các em mà còn phát triển năng lực thực hành cũng như khả năng trình bày, diễn thuyết của học sinh. 
Sơ đồ hóa trong kiểm tra - đánh giá được sử dụng trong: 
+ Kiểm tra bài cũ 
+ Kiểm tra 15 phút 
+ Kiểm tra 1 tiết 
Ví dụ: Kiểm tra 15 phút, yêu cầu học sinh hoàn thiện sơ đồ hóa kiến thức về phong trào Cần Vương. Sau đó vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức để trình bày khái quát phong trào Cần Vương (1885 – 1896).
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Sơ đồ hóa kiến thức khuyết thiếu khái quát hóa phong trào
 Cần Vương (1885 – 1896)
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Sơ đồ hóa kiến thức khái quát hóa phong trào Cần Vương
(1885 – 1896)
Sơ đồ trên được dùng để kiểm tra 15 phút, sau khi học xong bài “Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối TK XIX”.
[bookmark: _Toc100587461]4.4. Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức khi hướng dẫn HS tự học
a. Mục đích:
Tự học là một hình thức học tập độc lập, sáng tạo của HS, nhằm tự lĩnh hội, củng cố và vận dụng kĩ năng, lĩ xảo vào thực tiễn. Tự học của HS có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả bài học, nhưng phải có GV định hướng về cách học. Trong bối cảnh hiện nay, GV có thể hướng dẫn HS tự học bừng nhiều cách khác nhau, trong đó có sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tìm ý cơ bản và diễn đạt theo ngôn ngữ sơ đồ, sao cho các đơn vị kiến thức được trình bày ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, khái quát. Khi sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức để hướng dẫn HS tự học, GV phải hướng dẫn để HS tự lập được các dạng sơ đồ hóa kiến thức phù hợp với nội dung kiến thức của bài/ chương.
b. Cách tiến hành – Ví dụ
GV có thể hướng dẫn HS tự học bằng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức như sau:
- Tự học trên lớp: Đây là hình thức tự học theo hướng phát huy tính độc lập và sáng tạo của HS để thu nhận kiến thức mới trong hệ thống các bài học hoặc hệ thống hóa kiến thức. GV hướng dẫn HS nghe giảng, ghi chép, xác định các kiến thức cơ bản rồi lập sơ đồ hóa kiến thức để thể hiện mối quan hệ giữa các đơn vị kiến thức đó.
- Tự học ở nhà: Việc tự học ở nhà của HS nhằm thu nhận kiến thức mới hoặc ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học trên lớp. Việc sử dụng sơ đồ hóa kiến thức tự học ở nhà bằng cách HS lập các dàn ý cơ bản của nội dung học tập. Từ dàn ý đó, HS nhớ kiến thức theo một hệ thống logic, khoa học. Những hình ảnh của sơ đồ hóa kiến thức sẽ giúp HS nhớ và vận dụng kiến thức một cách nhanh chóng.
Ví dụ: Trước khi dạy bài “Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)”, GV hướng dẫn HS về nhà xây dựng sơ đồ hóa kiến thức về nhân vật Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh theo các tiêu chí (các đỉnh của sơ đồ): tiểu sử, xu hướng cứu nước, hoạt động cách mạng,... Sau khi HS xây dựng được sơ đồ của từng nhân vật, GV có thể yêu cầu HS xây dưng sơ đồ so sánh về xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Để xây dựng được sơ đồ, HS phải tìm hiểu tài liệu về hai nhân vật, sau đó xác định những nội dung quan trọng nhất trong cuộc đời, sự nghiệp của hai nhà cách mạng. Ở giai đoạn này HS đã nắm được kiến thức, sau đó HS thể hiện kiến thức thu hoạch được bằng sơ đồ. 	
[bookmark: _Toc100587462]IV. Kết quả đạt được: 
Trên đây là một số hình thức vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918 ở trường THCS mà tôi đã tiến hành trong quá trình giảng dạy đối với học sinh lớp 8 đầu học kì I năm học 2020 - 2021. Để thấy được tính hiệu quả của việc vận dụng trên, tôi đã tiến hành thực khảo sát. Cụ thể, tôi dạy ở 2 lớp 8A1, 8A3 có trình độ tương đương, trong đó, lớp 8A3 (lớp đối chứng): dạy theo giáo án không vận dụng sơ đồ hóa, lớp 8A1 (lớp thực nghiệm): dạy theo giáo án có vận dụng sơ đồ hóa trong dạy học. Sau hai tiết dạy, tôi kiểm tra nhận thức bài học của các em bằng kiểm tra làm trong 10 phút. Kết quả tôi thu được như sau:
	Lớp
	Số điểm giỏi
	Số điểm khá
	Số điểm trung bình
	Số điểm yếu kém

	8A1 (sĩ số 34 HS (lớp thực nghiệm)
	12 học sinh
35%
	17 học sinh
50%
	5 học sinh
14,7%
	0 học sinh

	8A3 (sĩ  số 34 HS
(lớp đối chứng)
	5 học sinh
14,7%
	12 học sinh
35,3%
	15 học sinh
44,1%
	2 học sinh
5,9%



Qua kết quả này, ta có thể thấy ở lớp thực nghiệm số học sinh đạt điểm khá 
giỏi cao hơn, số học sinh đạt điểm yếu kém ít hơn so với lớp đối chứng. Tại lớp thực nghiệm, các em đã nắm vững và vận dụng, phát hiện kiến thức nhanh hơn học sinh lớp đối chứng. Nhìn vào sự chênh lệch tỉ lệ kết quả đạt được của cả 2 lớp, ta thấy rằng việc áp dụng phương pháp này thực sự bước đầu đem lại hiệu quả nó góp phần khẳng định thêm rằng để nâng cao chất lượng dạy học thì việc đổi mới phương pháp dạy học là yếu tố cần thiết cho mỗi giáo viên ở phổ thông, góp phần phát triển toàn diện học sinh và thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đề ra.


[bookmark: _Toc100587463]PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
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Cùng với xu hướng đổi mới phương pháp dạy học đang diễn ra mạnh mẽ ở mọi cấp học, môn học, phương pháp dạy học lịch sử cũng đã và đang vận động chuyển mình đi lên trong mối quan tâm của đông đảo những người làm công tác giáo dục cũng như toàn thể GV và HS. Với ý nghĩa đó, đề tài "Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 – 1918 ở trường THCS” đã đóng góp một phần ý nghĩa sâu sắc đối với công việc đổi mới PPDH lịch sử ở nhà trường hiện nay.
Đề tài góp phần giải quyết một nhận thức chưa đúng đắn về mối liên hệ giữa kiến thức và phương pháp. Lâu nay, GV đã quen với việc dạy kiến thức lịch sử chỉ nặng về cung cấp kiến thức mà không nghĩ đến mục tiêu quan trọng hơn là phát huy vai trò chủ thể của người học. Đồng thời, phá vỡ một định kiến cho rằng dạy lịch sử là phải thuyết giảng vì kiến thức nhiều, thời gian ít, hiểu biết và kĩ năng của học sinh hạn chế....
Tổ chức giờ học đem lại hiệu quả cho cả GV và HS phải được thấu triệt trong mọi môn học. Bởi, HS vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của quá trình giáo dục. Trong khi, các hoạt động khác thường hướng vào thay đổi đối tượng khách thể thì hoạt động học tập làm cho chính chủ thể hoạt động thay đổi. Bằng hoạt động học tập mỗi HS tự hình thành và phát triển nhân cách của mình.
Đề tài khẳng định môn Lịch sử rất phù hợp cho việc áp dụng phương pháp sơ đồ hóa. Mỗi bài lịch sử đều chứa khối lượng kiến thức lớn, trừu tượng. Đối với môn Lịch sử sự hấp dẫn, lôi cuốn và khả năng tích cực trong hoạt động học tập chính là mắt xích quan trọng giúp các em hoàn thành quá trình học tập và giải quyết nghịch lí giữa thời gian có hạn trên lớp với dung lượng kiến thức sâu rộng, phức tạp của bộ môn. Mặt khác, kiến thức học sinh thu nhận được sẽ bền vững sâu sắc hơn. Cùng với kiến thức, phương pháp và kĩ năng học tập của học sinh ngày càng hoàn thiện. Muốn vậy, người GV phải nhận rõ vai trò, trách nhiệm, phải phát huy trí tuệ cùng với việc vận dụng linh hoạt, hài hoà các phương pháp, biện pháp để tổ chức giờ học lịch sử đem lại hứng thú và hiệu quả cho cả thầy và trò.
Trong nhà trường, tổ chức giờ học lịch sử theo phương pháp sơ đồ hóa kiến thức có tác dụng khơi dậy và kích thích HS tư duy độc lập, sáng tạo, hứng thú tìm tòi và phát hiện. Học tập thông qua con đường tích cực đem lại tác dụng và hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với cách học tập và tiếp thu một chiều trước đây.
Xuất phát từ mục tiêu giáo dục, từ yêu cầu bức thiết của thực tế dạy học lịch sử trong nhà trường, tôi đã chia sẻ một vài biện pháp của mình để giúp học sinh yêu thích bộ môn và lĩnh hội tri thức tốt hơn. Mỗi phương pháp dạy học đều có những ưu điểm, nhược điểm và không có phương pháp nào là vạn năng. Vì vậy, trong quá trình dạy học, mỗi giáo viên cần linh hoạt lựa chọn các biện pháp, cách thức thực hiện sao cho hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Việc lựa chọn phương pháp dạy học cũng thể hiện trình độ của giáo viên. Nếu giáo viên biết cách kết hợp các phương pháp, biện pháp hợp lý sẽ khiến học sinh phát huy năng lực tư duy sẽ nắm bắt và vận dụng kiến thức một cách có hệ thống.
Phần thực nghiệm của khóa luận là phần kiểm chứng hiệu quả của việc vận dụng những biện pháp đã đặt ra, đồng thời bước đầu góp tiếng nói thể hiện tính bức thiết và định hướng đúng đắn của đề tài. Song, do điều kiện thời gian và trình độ của bản thân còn hạn chế, đề tài của tôi chắc chắn sẽ không tránh được những mặt hạn chế. Rất mong muốn được Quý đồng nghiệp tham gia góp ý để đề tài của tôi sẽ thực hiện hiệu quả hơn trong năm học tới.
[bookmark: _Toc100587465]II. Khuyến nghị: 
Vận dụng sơ đồ hóa trong dạy học lịch sử nên cần đẩy mạnh trong thời gian tới để góp phần nâng cao chất lượng bộ môn và rèn luyện kĩ năng, hình thành năng lực cho học sinh. Do đó, tôi có một số khuyến nghị sau:
- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
	 Cần tổ chức các buổi tập huấn một chất lượng hơn để chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế dạy học. 
- Đối với nhà trường:  
	+ Tập huấn về nội dung này cho nhóm Sử. 
	+ Tạo điều kiện về cơ sở, vật chất, kinh phí để tổ chức hoạt động.
- Đối với giáo viên:
	 Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề hơn nữa.
Xin chân thành cảm ơn Quý đồng nghiệp!

Hà Nội, đầu tháng 4 năm 2022
                                                                          Người viết:


                                                                   Phạm Thị Hường
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